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	Tên chủ đề

(Nội dung, chương ...)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	SINH SẢN HỮU TÍNH 

(Số tiết 3) Số 25% 
Số điểm 2,5
	
	
	Xác định các loại hoa

Hiểu được đặc điểm của hoa

	Vận dụng đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ


	
	

	Câu số

Số điểm
	
	
	1.1,1.2; 2

   0,5     1
	
	
	4

1
	
	

	QUẢ VÀ HẠT 

(Số tiết 6) Số 50% 
Số điểm 5
	Nhận biết các nhóm quả
	Hiểu điều kiện cận thiết cho hạt nảy mầm, đặc điểm của hạt
	Vận dụng đặc điểm các nhóm quả trong nông nghiệp
	Vận dụng sự phát tán của quả và hạt

	Câu số

Số điểm
	
	5.1

2
	3

1
	
	
	5.2
1
	
	5.3

1

	CÁC NHÓM THỰC VẬT 
(Số tiết 3) Số 25 % 
Số điểm 2,5 
	Nhận biết cây thuộc dương xỉ

	Hiểu được đặc điểm của rêu, dương xỉ


	
	

	Câu số

Số điểm
	
	6

1
	1.3,1.4

0,5


	6

1
	
	
	
	

	TỔNG
	3 điểm

(30%)
	4 điểm

(40%)
	2 điểm

(20%)
	1 điểm

(10%)
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Đề này gồm 6câu, 01 trang


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 3 ĐIỂM
Câu 1 (1,0điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

1.1. Khi cây bầu ra hoa, trên cây có loại.
	A.Hoa đực và hoa cái
	B. Hoa cái

	C.Hoa đực 
	D. Hoa lưỡng tính


1.2. Hoa bưởi là hoa

	A.Hoa đơn tính mọc thành cụm
	B. Hoa lưỡng tính mọc thành cụm

	C. Hoa lưỡng tính mọc đơn độc 
	D. Hoa đơn tính mọc đơn độc


1.3. Rêu chỉ phát triển được ở nơi ẩm ướt vì:
	A.Chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.  
	B. Chỉ có rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn

	C. Lá chưa có lỗ khí
	D.Thân không phân nhánh  


 1.4. Dương xỉ có đặc điểm gì chứng tỏ chúng tiến hóa hơn rêu?
	A. Đã có rễ, thân, lá thực sự
	B. Đã có mạch dẫn      

	C. Sinh sản bằng bào tử       
	D. Cả a,b           


Câu 2(1,0 điểm):Hãy xác định những câu dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào ô trống
	STT
	Câu
	Đ/S

	1
	Những loại cây có hoa đều có tế bào sinh dục đực
	

	2
	Tế bào sinh dục được chứa trong đài, tràng của hoa.
	

	3
	Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính
	

	4
	Hoa đơn tính là hoa chỉ có bầu nhụy
	


Câu 3( 1,0điểm): Chon cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau điền vào chỗ trống cho hoàn thiện: nảy mầm, lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.
1.Muốn cho hạt …………… ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ : nước không khí, nhiệt đột hích hợp.

2.Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong ………………….
3.Hạt đỗ đen và hạt ngô có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng điểm khác nhau chủ yếu là số… ……………của phôi.
4.Phôi của hạt gồm: rễ mầm,..…………..,chồi mầm và lá mầm.

PHẦN II: TỰ LUẬN 7 ĐIỂM
Câu 4( 1điểm):Những cây có hoa nở vào ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

Câu 5:(4 điểm)

1.Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả người ta chia thành mấy nhóm quả chính? Em hãy kể tên các nhóm quả và lấy ví dụ?

2.Vì sao người nông dân phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín khô?
3.Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao? 

Câu 6( 2,0 điểm):Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ? Làm thế nào để nhận biết được 1 cây thuộc Dương xỉ?
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	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1

1điểm
	1.A                                     3.B
2.B                                     4.D
	0,25/1ý 

	2

1điểm
	1.  Đ                                      3.Đ
2.  S                                       4.S
	0,25/1ý

	3

1điểm
	1. Nảy mầm, 2. Lá mầm
3. Lá mầm     4.Thân mầm
	0,25/1ý

	4
1điểm
	Những cây có hoa nở vào ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm để thu hút sâu bọ là hoa có màu trắng có tác dụng giúp sâu bọ dễ phát hiện trong đêm tối, có hương thơm, mật ngọt.
	1,0

	5

4điểm 

	1. (2 điểm)
	

	
	- 2 nhóm quả chính: Quả khô và quả thịt

*Nhóm quả khô: Khi quả chín vỏ khô cứng và mỏng

+ Quả khô nẻ : VD
+ Quả khô không nẻ: VD
*Nhóm quả thịt: Khi quả chín vỏ quả mềm và dày nạc chứa nhiều thịt quả

+ Quả mọng: VD
+ Quả hạch: VD
	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	  2. (1 điểm)             
	

	
	-Đây là quả khô nẻ
-Khi quả chín vỏ quả khô lại, mỏng và nẻ nên hạt sẽ rơi ra ngoài ruộng vì vậy không thu hoạch được
	0,5
0,5

	
	
3. (1 điểm)             
	

	
	Những hạt có khối lượng nhẹ thường rơi rất chậm và do đó dễ bị gió thổi đi xa hơn những hạt có khối lượng lớn. Do đó điều nói trên là đúng
	1,0

	6

2điểm
	*-Có rễ thân, lá thật, bên trong có mạch dẫn
-Thân có dạng thân cỏ hoặc thân rễ

- Lá có nhiều hình dạng, lá non cuộn ở một đầu

- Sinh sản bằng bào tử

*Lá non thường cuộn tròn, mặt dưới lá già thường có những đốm nhỏ màu nâu.
	1,0
1,0




